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Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT 
ngày 03/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số nội dung trong 

Chương trình GDPT ban hành kèm theo 2018; 
Căn cứ Thông tư 27/2023/TT/BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 
Trường THPT Mỹ Đình thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 thực hiện trong 

năm học 2025 - 2026 như sau: 

1.  Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2025 - 2026 

STT Tên sách 
Tên bộ sách  

lựa chọn 
Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng/ 
Phan Huy Dũng 

NXB Giáo dục 

2 Toán 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái/ 

Cung Thế Anh 

Trần Văn Tấn 

Đặng Hùng Thắng 

NXB Giáo dục 

3 Tiếng Anh 10 Global success Hoàng Văn Vân/ 
Hoàng Thị Xuân Hoa 

NXB Giáo dục 

4 Giáo dục thể chất 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc/ 
Nguyễn Văn Hùng 

NXB Giáo dục 

5 Lịch sử 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang/ 
Phạm Hồng Tung 

NXB Giáo dục 

6 Địa lý 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huỳnh/ 
Nguyễn Việt Khôi 

NXB Giáo dục 

7 Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống Trần Thị Mai Phương NXB Giáo dục 

8 Vật lý 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng/ 
Bùi Gia Thịnh 

NXB Giáo dục 

9 Hoá học 10 Cánh diều Trần Thành Huế/ 
Nguyễn Ngọc Hà 

NXB ĐHSP 
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STT Tên sách 
Tên bộ sách  

lựa chọn 
Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Nhà xuất bản 

10 Sinh học 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Phạm Văn Lập NXB Giáo dục 

11 Tin học 10 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Thế Long/ 
Đào Kiến Quốc 

NXB Giáo dục 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy/ 
Nguyễn Thanh Bình 

NXB Giáo dục 

13 Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải/ 
Đoàn Chí Kiên 

NXB Giáo dục 

14 Âm nhạc 10 Cánh diều 
Nguyễn Hoàng Hậu/ 
Tạ Hoàng Mai Anh 

NXB ĐHSP 

 
2.  Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm học 2025 - 2026 

STT Tên sách 
Tên bộ sách  

lựa chọn 
Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng/ 
Phan Huy Dũng 

NXB Giáo dục 

2 Toán 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái/ 

Cung Thế Anh 

Trần Văn Tấn 

Đặng Hùng Thắng 

NXB Giáo dục 

3 Tiếng Anh 11 Global success Hoàng Văn Vân/ 
Vũ Hải Hà 

NXB Giáo dục 

4 Giáo dục thể chất 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc/ 
Nguyễn Văn Hùng 

NXB Giáo dục 

5 Lịch sử 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

Phạm Hồng Tung/ 
Trần Thị Vinh 

NXB Giáo dục 

6 Địa lý 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huỳnh/ 
Nguyễn Thị Vũ Hà 

NXB Giáo dục 

7 Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 11 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan 

Trần Thị Mai Phương 
NXB Giáo dục 

8 Vật lý 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng/ 
Nguyễn Văn Biên 

NXB Giáo dục 

9 Hoá học 11 Cánh diều Trần Thành Huế/ 
Vũ Quốc Trung 

NXB ĐHSP 
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STT Tên sách 
Tên bộ sách  

lựa chọn 
Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Nhà xuất bản 

10 Sinh học 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Văn Lập/ 
Lê Đình Tuấn 

NXB Giáo dục 

11 Tin học 11 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Thế Long/ 
Bùi Việt Hà 

Đào Kiến Quộc 

NXB Giáo dục 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 11 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy/ 
Nguyễn Thanh Bình 

NXB Giáo dục 

13 
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải/ 
Đoàn Chí Kiên 

NXB Giáo dục 

14 Âm nhạc 11 Cánh diều 
Nguyễn Hoàng Hậu/ 
Tạ Hoàng Mai Anh 

NXB ĐHSP 

 
3.  Danh mục sách giáo khoa lớp 12 năm học 2025 - 2026 

STT Tên sách 
Tên bộ sách  

lựa chọn 
Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Nhà xuất bản 

1 Ngữ Văn 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng/ 
Phan Huy Dũng 

NXB Giáo dục 

2 Toán 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái/ 

Cung Thế Anh 

Trần Văn Tấn 

Đặng Hùng Thắng 

NXB Giáo dục 

3 Tiếng Anh 12 Global success Hoàng Văn Vân/ 
Vũ Hải Hà 

NXB Giáo dục 

4 Giáo dục thể chất 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc/ 
Nguyễn Văn Hùng 

NXB Giáo dục 

5 Lịch sử 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang/ 
Trần Thị Vinh 

NXB Giáo dục 

6 Địa lý 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huỳnh/ 
Nguyễn Thị Sơn 

NXB Giáo dục 

7 Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 12 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan 

Trần Thị Mai Phương 
NXB Giáo dục 

8 Vật lý 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng/ 
Nguyễn Văn Biên 

NXB Giáo dục 

9 Hoá học 12 Cánh diều Trần Thành Huế/ 
Vũ Quốc Trung 

NXB ĐHSP 

10 Sinh học 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Phạm Văn Lập NXB Giáo dục 
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STT Tên sách 
Tên bộ sách  

lựa chọn 
Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 
Nhà xuất bản 

11 Tin học 12 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Thế Long/ 
Bùi Việt Hà 

Đào Kiến Quốc 

NXB Giáo dục 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 12 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy/ 
Nguyễn Thanh Bình 

NXB Giáo dục 

13 
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải/ 
Đoàn Chí Kiên 

NXB Giáo dục 

14 Âm nhạc 12 Cánh diều 
Nguyễn Hoàng Hậu/ 
Tạ Hoàng Mai Anh 

NXB ĐHSP 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- CMHS và HS nhà trường; 
- Tổ CM và tổ VP; 
- Đăng tải lên Website; 
- Lưu: VT. 
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